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TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 247340301050 DƯƠNG TÚ ANH 10/11/2006 Nữ

2 247340301051 TRƯƠNG NGỌC ANH 26/01/2006 Nữ

3 247340301052 HUỲNH GIA BẢO 12/07/2006 Nam

4 247340301053 HUỲNH DIỆP MỘNG CẦM 22/10/2006 Nữ

5 247340301054 LÊ THÚY DUY 26/06/2006 Nữ

6 247340301055 ĐOÀN PHƯƠNG DUY 05/03/2006 Nữ

7 247340301056 MÃ MỸ DUYÊN 07/11/2006 Nữ

8 247340301057 TRẦN CẨM DUYÊN 31/01/2006 Nữ

9 247340301058 NGÔ THÀNH ĐẠT 06/01/2006 Nam

10 247340301059 NGUYỄN VĂN ĐÔ 14/01/2005 Nam

11 247340301060 LÂM NGỌC HÂN 14/03/2006 Nữ

12 247340301061 TRẦN KHẢ HÂN 21/11/2006 Nữ

13 247340301062 TRẦN THỊ GIA HÂN 04/07/2006 Nữ

14 247340301063 LÂM TRUNG HUY 19/12/2006 Nam

15 247340301064 LÊ NHƯ HUỲNH 07/05/2006 Nữ

16 247340301065 DƯƠNG THIẾT KHA 17/11/2006 Nam

17 247340301066 HUỲNH VĂN KHIÊM 17/05/2006 Nam

18 247340301067 TRẦN YẾN LINH 24/05/2006 Nữ

19 247340301068 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 26/10/2006 Nữ

20 247340301069 HUỲNH NHỰT MINH 26/03/2006 Nam

21 247340301070 NGUYỄN THỊ CẨM NANG 08/01/2006 Nữ

22 247340301071 HUỲNH KIM NGÂN 22/11/2006 Nữ

23 247340301072 TÔ TÚ NGÂN 15/08/2006 Nữ

24 247340301073 LÊ THỊ PHƯƠNG NGHI 21/10/2006 Nữ



TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

25 247340301074 TRẦN LÂM ÁNH NGỌC 27/10/2006 Nữ

26 247340301075 PHỐ LÂM YẾN NHI 09/11/2006 Nữ

27 247340301076 LÂM TÂM NHƯ 12/11/2006 Nữ

28 247340301077 TRẦN NGỌC NHƯ 09/02/2006 Nữ

29 247340301078 VÕ NGỌC TUYẾT NHƯ 27/10/2006 Nữ

30 247340301079 LÊ THỊ NGỌC NY 28/05/2006 Nữ

31 247340301080 TRẦN KIẾN QUỐC 04/02/2006 Nam

32 247340301081 TỪ NHƯ QUỲNH 13/08/2006 Nữ

33 247340301082 NGUYỄN HỮU NHẬT TÂN 01/05/2006 Nam

34 247340301083 HUỲNH THANH TÀI 23/04/2006 Nam

35 247340301084 NGUYỄN ANH THI 14/12/2006 Nữ

36 247340301085 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 14/03/2006 Nữ

37 247340301086 LÊ MỘNG THU 11/05/2001 Nữ

38 247340301087 NGUYỄN THANH THÙY 15/09/2006 Nữ

39 247340301088 HỨA TRẦN MINH TIẾN 01/12/2006 Nam

40 247340301089 LÂM THỊ THÙY TRANG 24/05/2006 Nữ

41 247340301090 HUỲNH HƯƠNG TRÀM 03/04/2006 Nữ

42 247340301091 NGUYỄN THỊ MAI TRINH 23/02/2001 Nữ

43 247340301092 TIỀN THANH TUYỀN 22/01/2006 Nữ

44 247340301093 NGUYỄN NGỌC THẢO VI 10/02/2006 Nữ

45 247340301094 PHAN TRẦN VINH 18/09/2005 Nam

46 247340301095 TRẦN TRÚC VY 06/12/2006 Nữ

47 247340301096 NGUYỄN LÊ NHƯ Ý 17/12/2006 Nữ

48 247340301097 PHẠM KHẢ Ý 19/02/2006 Nữ

Danh sách có 48  sinh viên./.


